[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH CÁC BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO THỰC HIỆN 
QUY TRÌNH BIÊN SOẠN GDP, GRDP

I. Biểu áp dụng cho Bộ, ngành
	STT
	Biểu số
	Tên biểu

	1. Biểu mẫu áp dụng cho các bộ, ngành

	1
	Biểu số 01/Bộ ngành
	Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ ngành quản lý

	2
	Biểu số 02/Bộ ngành
	Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm 

	3
	Biểu số 03/Bộ ngành
	Danh mục các dự án/công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do Bộ ngành quản lý

	2. Biểu mẫu áp dụng cho Bộ Tài chính

	1
	Biểu số 01/BTC
	Thu ngân sách nhà nước phạm vi cả nước

	2
	Biểu số 02/BTC
	Chi ngân sách nhà nước phạm vi cả nước

	3
	Biểu số 03/BTC
	Tổng hợp số lượng lao động thị trường bảo hiểm chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	4
	Biểu số 04/BTC
	Một số chỉ tiêu về thị trường bảo hiểm

	5
	Biểu số 05/BTC
	Một số chỉ tiêu về thị trường chứng khoán

	6
	Biểu số 06/BTC
	Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa theo loại hình E42; E52 và E82

	7
	Biểu số 07/BTC
	Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình E11; E21 và E41

	8
	Biểu số 08/BTC
	Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

	9
	Biểu số 09/BTC
	Xuất khẩu hàng hóa theo danh mục hàng hóa HS

	10
	Biểu số 10/BTC
	Nhập khẩu hàng hóa theo danh mục hàng hóa HS

	11
	Biểu số 11/BTC
	Trị giá xuất khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải

	12
	Biểu số 12/BTC
	Trị giá nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải

	3. Biểu mẫu áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước

	1
	Biểu số 01/NHNN
	Một số chỉ tiêu về tiền tệ, thu nhập, chi phí của hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

	4. Biểu áp dụng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	1
	Biểu số 01/BNNPTNT
	Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

	2
	Biểu số 02/BNNPTNT
	Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu

	5. Biểu áp dụng cho Bộ Thông tin và Truyền thông

	1
	Biểu số 01/BTTTT
	Một số chỉ tiêu về lĩnh vực thông tin và truyền thông

	2
	Biểu số 02/BTTTT
	Doanh thu lĩnh vực thông tin và truyền thông phân theo tỉnh/thành phố



II. Biểu áp dụng cho Tập đoàn, Tổng công ty
	STT
	Biểu số
	Tên biểu

	1. Biểu mẫu áp dụng cho Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn CN-VT quân đội Viettel, Tổng công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone, Tổng công ty viễn Thông Mobiphone

	1
	Biểu số 01/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	2
	Biểu số 02/TCT
	Doanh thu lĩnh vực thông tin và truyền thông phân theo tỉnh/thành phố

	2. Biểu mẫu áp dụng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

	1
	Biểu số 03/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	3. Biểu mẫu áp dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam 

	1
	Biểu số 04/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	4. Biểu mẫu áp dụng cho Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

	1
	Biểu số 05/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	5. Biểu mẫu áp dụng cho Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam

	1
	Biểu số 06/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	6. Biểu mẫu áp dụng cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

	1
	Biểu số 07/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	7. Biểu mẫu áp dụng cho Tổng công ty Bưu chính Viettel

	1
	Biểu số 08/TCT
	Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh

	8. Biểu mẫu áp dụng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

	1
	Biểu số 09/TCT
	Tình hình sản xuất kinh doanh

	9. Biểu mẫu áp dụng cho Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam

	1
	Biểu số 10/TCT
	Sản lượng sản xuất than

	10. Biểu mẫu áp dụng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

	1
	Biểu số 11/TCT
	Tình hình sản xuất, kinh doanh điện



III. Biểu áp dụng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố
	STT
	Biểu số
	Tên biểu

	1
	Biểu số 01/TKQG
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

	2
	Biểu số 02/TKQG
	Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn

	3
	Biểu số 03/TKQG
	Một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh xổ số, hoạt động bảo hiểm

	4
	Biểu số 04/NLTS
	Một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

	5
	Biểu số 05/NLTS
	Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu

	6
	Biểu số 06/CNXD
	Công trình trọng điểm thực hiện trong kỳ

	7
	Biểu số 07/CNXD
	Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm

	8
	Biểu số 08/TMDV
	Doanh thu một số ngành dịch vụ








